
Stt tt Họ tên Nam Nữ Số CMND

Ngày/tháng

/ năm cấp 

CMND

Nơi cấp CMND Tên Đơn vị Địa chỉ Điểm
Kết 

quả

1 1 Ngô Tuấn Anh x 285265476 22/12/2016
Công an tỉnh Bình 

Phước
30 Đạt

2 2 Trần Thị Ngọc Trầm x 371580498 07/05/2012
Công an tỉnh Kiên 

Giang
30 Đạt

3 3 Lương Cẩm Tú x 225654659 22/05/2011
Công an tỉnh Khánh 

Hòa
29 Đạt

4 4 Nguyễn Huỳnh Như x 092188000649 29/03/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân cư

30 Đạt

5 5 Đào Mai Thảo x 341127272 28/05/2008
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

6 6 Hồ Trần Trung Hiếu x 025901889 07/08/2014
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

7 7 Ngô Thị Thu Hà x 024188000322 27/07/2016

Cục cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân cư

29 Đạt

8 8 Phạm Thúy Nga x 001189000464 30/09/2013

Cục cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân cư

29 Đạt

9 9 Ngô Văn Huy x 121914485 08/05/2016 Công an tỉnh Bắc Giang 29 Đạt

Mẫu 3b. KẾT QUẢ THI XNKT ATTP TẠI BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM

 Ca 10giờ00,  Ngày 09/04/2019  - tại Hội trường Ban QLATTP

(Ngành: Nông nghiệp)

từ 1-15 : Kinh doanh; 16 - 56 : Thực vật; 57 -80 : Động vật; 81 - 88 Thủy Hải Sản

CÔNG TY TNHH 

BẾP 5 GIÂY

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HIỀN 

THẢO

105 Đường 21, 

phường Bình Trị 

Đông B, quận Bình 

Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

E11/318 Quốc lộ 

50, xã Phong Phú,  

Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh



10 10 Nguyễn Thị Huy x 212260912 12/07/2007
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
29 Đạt

11 11 Cổ Xuân Mai x 331530303 22/09/2011
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

12 12 Tăng Thanh Châu x 025252396 10/02/2010
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

13 16 Mai Thị Tú Trinh x 025348195 31/08/2010
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh

Quận 12, Thành phố 

Hồ Chí Minh
30 Đạt

14 17 Nguyễn Kim Dung x 023559613 28/09/2005
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

15 18 Lê Thị Hà Trang x 273530502 07/06/2014
Công an tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu
30 Đạt

16 19 Huỳnh Thanh Huy x 079095008629 23/04/2018

Cục cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân cư

30 Đạt

17 20 Đồng Quốc Tuân X 046071000278 15/02/2018
Cục Cảnh Sát QLHC 

về TTXH TP.HCM
29 Đạt

18 21 Phan Văn Đáng x 220940774 21/09/2012 Công an tỉnh Phú Yên 29 Đạt

19 22 Nguyễn Hữu Hưng x 221216259 02/10/2006 Công an tỉnh Phú Yên 29 Đạt

20 23 Phạm Đình Tú x 023176334 10/01//2013
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

21 24 Võ Văn An x 271839039 24/06/2009 Công an tỉnh Đồng Nai 29 Đạt

CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ QUỐC 

TUÂN

131 Đường Số 12, 

Khu Phố 4 Phường 

Tam Bình Quận Thủ 

Đức Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ HIỀN 

THẢO

CÔNG TY TNHH 

VNFLAVOR

44/24  Đường 12 

Phường Trường Thọ 

Quận Thủ Đức 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

E11/318 Quốc lộ 

50, xã Phong Phú,  

Huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh



22 25 Trần Thành x 049078000343 02/01/2019
Cục Cảnh Sát QLHC 

về TTXH TP.HCM
28 Đạt

23 26 Nguyễn Minh Trung x 079087007333 24/05/2019
Cục Cảnh Sát QLHC 

về TTXH TP.HCM
28 Đạt

24 27 Phạm Mộng Nguyên x 024900672 18/03/2008
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

25 28 Phạm Duy Linh × 230647465 04/05/2017 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

26 29 Thái Trung Quân × 250905306 10/09/2009 Công an tỉnh Lâm Đồng 30 Đạt

27 30 Trần Thị Ngọc Huyền × 230681421 06/10/2016 Công an tỉnh Gia Lai 30 Đạt

28 31 Thiều Thị Trang x C6071782 19/10/2018
Cục Quản lý Xuất 

Nhập Cảnh
29 Đạt

29 32 Nguyễn Thị Huyền x 280983021 03/04/2017
Công an tỉnh Bình 

Dương
29 Đạt

30 33 Trần Thị Viên x 024757159 23/07/2007
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

31 34 Thạch Hai x 334975303 11/01/2016 Công an tỉnh Trà Vinh 30 Đạt

32 35 Lữ Văn Nguyên x 334969266 22/07/2015 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

33 36 Kim Ngọc Thành x 334376579 07/05/2018 Công an tỉnh Trà Vinh 25 Đạt

CÔNG TY TNHH 

ĐẦU TƯ PHÁT 

TRIỂN VÀ DỊCH 

VỤ KHẢI HOÀN 

PHÁT

22a6 Hẻm 152 

Đường D1 Phường 

25 Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

HÀ NỤ RI

283 Vĩnh Viễn 

Phường 05 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY TNHH 

SX TM DV XNK 

NGÔI SAO VÀNG

30/2a, Ấp Thới Tứ 1 

Xã Thới Tam Thôn 

Huyện Hóc Môn 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY TNHH 

CÁ HEO XANH

Số 28, Đường Thảo 

Điền Phường Thảo 

Điền Quận 2 Thành 

phố Hồ Chí Minh



34 37 Thạch Thân Sa Rinh x 334587356 13/11/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

35 38 Sơn Đa Ra x 334926084 16/09/2013 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

36 39 Neang Nhây x 352039093 17/04/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 29 Đạt

37 43 Kim Dũng x 334941670 21/07/2014 Công an tỉnh Trà Vinh 28 Đạt

38 47 Nguyễn Thị Thùy x 38189006818 07/12/2017

Cục cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân cư

27 Đạt

39 48 Lê Đình Thắng x 1733302871 04/09/2015
Công an tỉnh Thanh 

Hóa
27 Đạt

40 49 Lâm Kim Tuấn x 365559502 04/03/2017 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

41 50 Lâm Minh Phước x 365628901 02/06/2018 Công an tỉnh Sóc Trăng 29 Đạt

42 51 Chu Tuấn Kiệt x 025593643 06/07/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

43 52 Võ Thị Nguyệt x 183298122 25/12/2012 Công an tỉnh Hà Tĩnh 28 Đạt

44 53 Mai Thị Huỳnh Hoa x 025985538 25/3/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
29 Đạt

45 54 Nguyễn Kim Hiểu x 321435482 19/1/2011 Công an tỉnh Bến Tre 28 Đạt

CÔNG TY TNHH 

VƯỢNG PHÚ

149/33/B1 Bành 

Văn Trân, Phường 

7, quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh.

CHI NHÁNH 

CÔNG TY TNHH 

HÀ NỤ RI

283 Vĩnh Viễn 

Phường 05 Quận 10 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY TNHH 

LÊ NGUYỄN SÀI 

GÒN FOOD

CÔNG TY TNHH 

CON ĐƯỜNG CÀ 

PHÊ

Số 65 đường 79, 

phường Tân Quy, 

Quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh.

30 Đường số 5, Ấp 

04, xã Bình Hưng, 

huyện Bình Chánh, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh



46 55 Nguyễn Đình Trung x 261580334 28/07/2015
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

47 56 Nguyễn Đình Bảo x 261302793 11/01/2016
Công an tỉnh Bình 

Thuận
30 Đạt

48 57 Nguyễn Thị Nhân x  212778943 21/03/2007 
Công an tỉnh Quảng 

Ngãi
30 Đạt

49 58  Nguyễn Văn Cảnh x 341358672 01/12/2017
Công an tỉnh Đồng 

Tháp
29 Đạt

50 59
Nguyễn Thị Thu 

Hường
x 024644237 30/10/2016

Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

51 60 Nguyễn Đức Duy x  250718711 19/05/2005 Công an tỉnh Lâm Đồng 29 Đạt

52 61 Võ Văn Tài x 077090002405 25/02/2019
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

53 62  Nguyễn Thị Vương x 301847009 19/11/2018 Công an tỉnh Long An 28 Đạt

54 63 Nguyễn Thị Ánh Hồng x  021734351 28/02/2011
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

55 64 Trần Như Quỳnh x 025495214 28/11/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
27 Đạt

56 65 Phạm Thị Ngọc Hạnh x 025008812 27/06/2012
Công an Thành phố Hồ 

Chí Minh
28 Đạt

57 66 Phạm Duy Ngọc Thảo x 079177005093 24/07/2017
Cục cảnh sát ĐKQL cư 

trú và DLQG về dân cư
30 Đạt

HỘ KINH 

DOANH LAGI 

NATURE

C13b/3 Ấp 3b Xã 

Vĩnh Lộc B Huyện 

Bình Chánh Thành 

phố Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

DELICRAFT

Số 9a, Đường Mê 

Linh Phường 19 

Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí 

Minh



58 67 Nguyễn Văn Khâm x  272124046 23/05/2016
Công an tỉnh Tỉnh 

Đồng Nai
30 Đạt

59 68 Trần Kim Nhung x 022884119 21/09/2015
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

60 69 Phạm Trần Thiện Nhân x 312323007 09/04/2016
Công an tỉnh Tiền 

Giang
24 Đạt

61 70 Bùi Ý Em x 371876462 13/2/2015
Công an tỉnh Kiên 

Giang
25 Đạt

62 71 Phạm Thị Cẩm Tiên x 385768125 21/02/2018 Công an tỉnh Bạc Liêu 24 Đạt

63 72 Lê Thị Mỹ Tâm x 215331229 09/03/2011 Công an tỉnh Bình Định 27 Đạt

64 73 Lê Thị Huyền x 023297416 30/11/2012
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
24 Đạt

65 75 Võ Thị Hồng Diệp x 212243890 14/09/2005
Công an tỉnh Quãng 

Ngãi
29 Đạt

66 76 Nguyễn Thanh Tín x 215114669 21/09/2006
Công an tỉnh Bình 

Thuận
28 Đạt

67 77 Nguyễn Trọng Nghĩa x 230938342 06/09/2018 Công an Tỉnh Gia Lai 29 Đạt

68 78 Trần Thanh Tân x 095067000006 22/01/2016

Cục Cảnh sát ĐKQL 

Cư trú và DLQG về 

Dân Cư

30 Đạt

69 79 Nguyễn Như Ngọc Hà x 024743918 08/06/2007
Công an thành phố Hồ 

Chí Minh
30 Đạt

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ÉN VIỆT

388 Đường Tam 

Thôn Hiệp Xã Tam 

Thôn Hiệp Huyện 

Cần Giờ Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

CHẾ BIẾN THỰC 

PHẨM LE 

SOLEIT

18/8 Đường Số 1b, 

Khu Phố 27 Phường 

Bình Hưng Hòa A 

Quận Bình Tân 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CÔNG TY TNHH 

DELICRAFT

Số 9a, Đường Mê 

Linh Phường 19 

Quận Bình Thạnh 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

CHI NHÁNH 9 

CÔNG TY TNHH 

MTV PHỔ ĐÌNH

Lô EB10, Đường 

19A Giai đoạn 2, 

Khu Công nghiệp 

Hiệp Phước, xã 

Hiệp Phước, huyện 

Nhà Bè, Thành phố 

Hồ Chí Minh



70 80 Nguyễn Thị Ngọc Yến x 331745831 15/07/2016
Công an tỉnh Vĩnh 

Long
30 Đạt

71 81 Mạc Văn Hoàng Duy x 205987908 14/11/2018
Công an tỉnh Quảng 

Nam
26 Đạt

72 83 Trần Thị Huyền x 187069626 04/03/2014   Công an tỉnh Nghệ An 27 Đạt

73 84 Cù Huy Nam x 183998149 17/10/2015 Công an tỉnh Hà Tĩnh 26 Đạt

74 85 Trần Văn Dững x 371128213 24/09/2002
Công an tỉnh Kiên 

Giang
24 Đạt

75 86 Trần Quốc Phương x 350952066 04/12/2006 Công an tỉnh An Giang 27 Đạt

76 88
Nguyễn Thị Thùy 

Trang
x 301146657 25/07/2000 Công an tỉnh Long An 24 Đạt

CÔNG TY TNHH 

THỰC PHẨM Ô - 

NGON

560/18 Nguyễn Văn 

Tạo, Ấp 1, xã Long 

Thới, huyện Nhà Bè, 

Thành phố Hồ Chí 

Minh

Chuyên viên chấm thi KT. TRƯỞNG PHÒNG

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

Bùi Thị Hồng VânNguyễn Thị Ngọc Hương

CÔNG TY CỔ 

PHẦN ÉN VIỆT

388 Đường Tam 

Thôn Hiệp Xã Tam 

Thôn Hiệp Huyện 

Cần Giờ Thành phố 

Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH 

MUA BÁN VÀ 

CHẾ BIẾN THỦY 

SẢN HUỲNH GIA

A5/147d, Ấp 1 Xã 

Tân Nhựt Huyện 

Bình Chánh Thành 

phố Hồ Chí Minh


